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BÀI ÔN TẬP GIỮA  HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2021-2022
MÔN TOÁN - LỚP 5
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM:
Bài 1: (3 điểm) Khoanh vào đáp án đúng
Câu 1: 3 m3  52 dm3  = …. m3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A) 352			 	B)  3,52			C) 3,052			D) 3052	
Câu 2: Hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 8cm và 5cm. Diện tích hình tam giác vuông đó là:
A) 6,5 cm2			B) 20 cm2			C) 40 cm2			D) 10 cm2
Câu 3: Diện tích hình thang có độ dài đáy lớn 6 dm, đáy bé 4dm, chiều cao 3dm là 
A) 15 dm2			B) 30 dm2			C) 36 dm2			D) 72 dm
Câu 4: Chu vi hình tròn có đường kính d = 3cm là:
A) 28,26 cm 		B) 18,84 cm                     C) 9,42 cm                   D) 18,84 cm2
Câu 5: Diện tích hình tròn có bán kính r = 4cm là:
A) 50,24cm			B) 25,12 cm2		C) 200,96 cm2              D) 50,24cm2
Câu 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 2,5dm và chiều cao 1,2 dm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:
A)	35,6 dm2			B) 13 dm2		   	C) 15,6 dm2	             D) 25,6 dm2
Bài 2:(1điểm + 0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm (…) 
a) 340 dm3   =......................m3			2 giờ 18 phút = ………. giờ
0,72 m3     = .....................dm3 	  phút                = …..…... giây	
b) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích của nó là ………
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Bài 1: (2 điểm): Một thùng giấy hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,6m; chiều rộng 0,5m; chiều cao 0,3m đựng đầy các bánh xà phòng diệt khuẩn hình lập phương có cạnh 0,5dm. Hỏi thùng đó chứa được bao nhiêu bánh xà phòng loại đó?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 2: (3 điểm)Lớp học của em có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 m; chiều rộng 6,9 m và cao 3,5 m. Nhà trường sơn trần và bốn bức tường phía trong lớp học. Biết diện tích các cửa là là 19,6 m2.
a) Tính diện tích cần sơn. ( 2 điểm)
b) Tính số tiền phải trả để sơn lớp học, biết cứ sơn 1m2 phải trả 30 000 đồng. (1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
Bài 3: ( 0,5 điểm): Người ta dùng các khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một hình lập phương lớn có thể tích là 0,345m3. Nếu xếp các khối lập phương nhỏ nối tiếp nhau thành một hàng thẳng thì hàng thẳng đó dài bao nhiêu ki - lô - mét?
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